
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:            /QĐ-CĐĐL Lâm Đồng, ngày      tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận kết quả xếp loại chất lượng viên chức,  

người lao động trường Cao đẳng Đà Lạt, năm học 2023 – 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đà Lạt; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;  

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/7/2024 về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức, người lao động trường Cao đẳng Đà Lạt năm học 2023 - 2024; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người 

lao động trường Cao đẳng Đà Lạt, năm học 2023 – 2024 cho 251 viên chức, 

người lao động như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 46 người. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 201 người. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 03 người. 

- Không xếp loại (do không đủ thời gian xét): 01 người. 



(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trường phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng các phòng, khoa, 

đơn vị thuộc, trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận:      
- Như điều 3 (để t/h); 

- Lưu: VT, TCHC.  
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Quang Sơn 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng viên chức, người lao động trường Cao đẳng Đà Lạt 

 Năm học 2023 – 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐĐL ngày      /7/2024  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt) 

STT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả xếp loại  

Ghi 

chú KXL 
HT 

NV 

HT 

TNV 

HT 

XSNV 

I Phòng Đào tạo      0 0 7 2   

1 Lê Đoàn Đình   Đức Trưởng phòng      x     

2 Từ Phan Nhật  Phương Phó Trưởng Phòng       x   

3 Đào Thanh Hải Phó Trưởng Phòng     x     

4 Trương Đinh Minh  Tân Chuyên viên     x     

5 Trần Nguyễn Thọ Trường Chuyên viên     x     

6 Vũ Thị Thanh  Quý Chuyên viên     x     

7 Đoàn Thị Phương Châm Chuyên viên     x     

8 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên       x   

9 Lý Phương  Lam Chuyên viên     x     

II Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên   0 0 6 2   

1 Phạm Ngọc Bút Quyền trưởng phòng     x     

2 Lê Ngọc  Cường Phó trưởng phòng     x     

3 Nguyễn Thanh Phương  Lan Chuyên viên     x     

4 Bùi Thị Kim  Liên Chuyên viên       x   

5 Hoàng Thị Hoài Mỹ Chuyên viên       x   

6 Phạm Trần Chung Chuyên viên     x     

7 Tô Đình Nhung Chuyên viên     x     

8 Đinh Thị Bình  Minh Nhân viên     x     

III Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế  0 0 3 0   

1 Trương Thị Bích  Phượng Trưởng phòng     x     

2 Nguyễn Ngọc  Sơn Phó Trưởng phòng     x     

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên     x     

IV Phòng Đảm bảo chất lượng    0 0 7 2   

1 Đỗ Thị Trúc  Lan Trưởng phòng        x   

2 Phan Hữu  Lộc Phó Trưởng phòng     x     

3 Lương Văn  Đoàn Chuyên viên     x     

4 Trần Thị Khánh  Thành Chuyên viên     x     

5 Đặng Thị Thu  Thủy Chuyên viên     x     

6 Hà Thảo Chi Chuyên viên     x     

7 Trần Thị Giang Chuyên viên     x     



8 Diệp Đình Tuyên Chuyên viên     x     

9 Than Ái Lan Chuyên viên       x   

V Phòng Tổ chức – Hành chính    0 0 19 5   

1 Dương Hiển Minh Hùng Trưởng phòng       x   

2 Lê Xuân Sơn Phó Trưởng phòng     x     

3 Tăng Thị Cảnh  Dung Phó Trưởng phòng     x     

4 Lâm Thị Huyền  Tân Chuyên viên     x     

5 Trương Thị  Lan Chuyên viên     x     

6 Châu Thị  Thiệp Chuyên viên     x     

7 Nguyễn Thị Huyền  Trân Chuyên viên       x   

8 Nguyễn Huyền Sâm Chuyên viên       x   

9 Trần Đình Thuận Tổ trưởng tổ HC     x     

10 Trần Lê Cẩm Tú Văn thư     x     

11 Phạm Văn Tiến Nhân viên Lái xe     x     

12 Trần Hồng  Hạnh Nhân viên Lái xe     x     

13 Nguyễn Thị  Mỹ Nhân viên phục vụ     x     

14 Nguyễn Thị  Trinh Nhân viên phục vụ     x     

15 Phạm Thị Bông Nhân viên phục vụ     x     

16 Nguyễn Thị  Ngoan Nhân viên phục vụ       x   

17 Lê Thị  Yến Nhân viên phục vụ     x     

18 Nguyễn Thị  Vân Y tế trường học       x   

19 Nguyễn Thị  Dung Y tế trường học     x     

20 Nguyễn Văn  Ba Nhân viên Bảo vệ     x     

21 Nguyễn Phương Nam Nhân viên Bảo vệ     x     

22 Nguyễn Đức  Chính Nhân viên Bảo vệ     x     

23 Lê Đình  Thi Nhân viên Bảo vệ     x     

24 Nguyễn Trọng  Thoan Nhân viên Bảo vệ     x     

VI Phòng Quản trị – Thiết bị    0 1 7 2   

1 Dương Văn  Toàn PTP, phụ trách phòng     x     

2 Lê Ngọc  Đang Phó trưởng phòng       x   

3 Huỳnh Lê Minh  Tuyến TT tổ vật tư- thiết bị       x   

4 Nguyễn Thị  Hảo Chuyên viên     x     

5 Đàm Đình  Chung Chuyên viên QTTB     x     

6 K' Brim Chuyên viên QTTB     x     

7 Ngô Huy  Trọng Tổ trưởng tổ Quản trị   x       

8 Nguyễn Kim Thắng Nhân viên kỹ thuật     x     

9 Mai Văn  Bảy Nhân viên làm vườn     x     

10 Nguyễn Văn  Đạt Nhân viên làm vườn     x     

VII Phòng Kế hoạch – Tài vụ    0 0 6 1   

1 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh Trưởng phòng     x     

2 Phan Thị Thu  Hà Phó Trưởng phòng     x     

3 Tống Thị  Tình Kế toán viên     x     

4 Nguyễn Thị Thu Thảo Kế toán viên     x     

5 Vi Thị Phượng Kế toán viên     x     

6 Nguyễn Thị Vân  Sa Kế toán viên       x   

7 Nguyễn Thị Thúy Thủ quỹ     x     



VIII Khoa Công nghệ Thông tin    0 0 6 2   

1 Vũ Long Vân Trưởng khoa     x     

2 Nguyễn Lê  Bôn Phó trưởng khoa     x     

3 Vũ Lâm Bình Phó trưởng khoa     x     

4 Nguyễn Văn  Dũng Giảng viên     x     

5 Vũ Khắc Hải Giảng viên     x     

6 Nguyễn Quỳnh  Nguyên Giảng viên       x   

7 Trương Thị Thanh  Thảo Giảng viên     x     

8 Phan Ngọc  Bảo Giảng viên       x   

IX Khoa Điện – Điện tử      0 1 9 3   

1 Nguyễn Hoàng  Sơn Trưởng khoa     x     

2 Phan Trung  Hiếu Phó Trưởng Khoa     x     

3 Đỗ Thị Hồng  Khuyên Giảng viên     x     

4 Đào Đức  Hậu Giảng viên   x       

5 Trần Thị Thanh  Huyền Giảng viên     x     

6 Lê Vũ Phương  Trinh Giảng viên       x   

7 Võ Thị Ái  Quyên Giảng viên       x   

8 Trịnh Hải Thanh  Bình Giảng viên       x   

9 Nguyễn Trần Kha Ngọc  Linh Giảng viên     x     

10 Bùi Quang  Sơn Giảng viên     x     

11 Lê Văn  Luật Giảng viên     x     

12 Đinh Đức Tốt Giảng viên     x     

13 Lưu Thị Hoàng  Duyên Giáo vụ khoa     x     

X Khoa Cơ khí Động lực      0 0 13 3   

1 Nguyễn Mạnh  Cường Trưởng khoa      x     

2 Trần Đức  Thắng Phó trưởng khoa       x   

3 Nguyễn Bá  Sơn Giảng viên     x     

4 Đoàn Duy  Nhã Giảng viên     x     

5 Chu Phương  Toàn Giảng viên     x     

6 Nguyễn Văn  Thân Giảng viên     x     

7 Lê Thanh  Quang Giảng viên     x     

8 Phạm Quốc  Huy TBM Động cơ     x     

9 Trần Mạnh  Hùng Giảng viên     x     

10 Phạm Quang  Hưng TBM Khung gầm     x     

11 Nguyễn Thanh  Hải TBM Trang bị điện     x     

12 Vĩnh Phúc An Giảng viên     x     

13 Phạm Thị A  Mỳ Giảng viên       x   

14 Trần Bảo  Hoàng Giảng viên     x     

15 Nguyễn Tùng  Lâm Giảng viên     x     

16 Đoàn Thị Hoài  Thơ Giáo vụ khoa       x   

XI Khoa Công nghệ Sinh học   0 0 10 2   

1 Trần Xuân  Tình Trưởng khoa      x     

2 Nguyễn Sanh  Mân TBM nghề BVTV     x     

3 Lê Văn  Hải Giảng viên     x     



4 Nguyễn Thị Thu  Hằng Giảng viên     x     

5 Thái Thương  Hiền TBM nghề CNSH       x   

6 Nguyễn Lâm Thiên  Thanh Giảng viên       x   

7 Nguyễn Thị  Huế Giảng viên     x     

8 Trần Thị Hoàn  Anh Giảng viên     x     

9 Phan Thị Minh  Hòa TBM nghề CNTP     x     

10 Phan Thị Phương  Đạt Giảng viên     x     

11 Võ Thị Thảo  Ly Giảng viên     x     

12 Cao Thị   Nhung Giáo vụ khoa     x     

XII Khoa Du lịch      0 0 14 4   

1 Nguyễn Thị Thanh  Thúy Trưởng khoa Du lịch     x     

2 Nguyễn Thị Kiều  Nga Giáo vụ khoa       x   

3 Lê Thị Ngọc  Mai Giảng viên       x   

4 Tán Thị Như  Uyên Giảng viên     x     

5 Trần Thị Thanh Huyền Giảng viên     x     

6 Trần Thị Thu  Hiên Giảng viên     x     

7 Nguyễn Thị  Tâm Giảng viên     x     

8 Đoàn Thị  Lan Giảng viên     x     

9 Phan Văn Minh Giảng viên     x     

10 Nguyễn Thị  Lam Giảng viên       x   

11 Nguyễn  An TBM Nhà hàng- KS     x     

12 Nguyễn Thị Trâm  An Giảng viên       x   

13 Đoàn Thị Mỹ  Dung Giảng viên     x     

14 Hoàng Thị Thanh  Tâm Giảng viên     x     

15 Đặng Thị Thu  Trang Giảng viên     x     

16 Lê Thị  Lài Giảng viên     x     

17 Nguyễn Phúc Loan Anh Giảng viên     x     

18 Lữ Thị Anh Thư Giảng viên     x     

XIII Khoa Kinh tế      0 0 12 1   

1 Nguyễn Tiến  Trung Trưởng Khoa Kinh tế      x     

2 Nguyễn Văn  Linh Phó trưởng khoa     x     

3 Trương Công  Hào Phó trưởng khoa     x     

4 Hoàng Cao Quỳnh  Anh TBM Quản trị- TC     x     

5 Võ Thị  Hương Giảng viên     x     

6 Nguyễn Thị  Thúy Giảng viên     x     

7 Đặng Ngọc Chiêu Ly TBM Kế toán     x     

8 Nguyễn Thị Kim  Ngân Giảng viên     x     

9 Phan Thị  Nguyệt Giảng viên     x     

10 Vũ Thị Hữu  Nghĩa Giảng viên       x   

11 Võ Thị Minh  Hạnh Giảng viên     x     

12 Trương Thị Ngọc  Quyên Giảng viên     x     

13 Hoàng Tuấn  Phong Giáo vụ khoa     x     

XIV Khoa Khoa học Cơ bản    0 0 24 6   

1 Nguyễn Hữu  Lịch Trưởng khoa     x     

2 Trần Xuân  Thọ Phó trưởng khoa       x   

3 Nguyễn Lưu Hữu  Nam Giảng viên     x     



4 Nguyễn Thị Quế Giảng viên     x     

5 Trần Thị Thu  Hương Giảng viên     x     

6 Võ Thị Kim  Hưng Giảng viên       x   

7 Nguyễn Thị  Quỳnh Giảng viên     x     

8 Nguyễn Thị Thanh  Hà Giảng viên     x     

9 Vi Quốc Huấn Giảng viên     x     

10 Nguyễn Đình Hải Giảng viên       x   

11 Nguyễn Thị Thùy Giảng viên     x     

12 Lê Thị Anh Giảng viên     x     

13 Nguyễn Thị Thùy Trinh Giảng viên     x     

14 Vũ Văn  Trọng Giảng viên     x     

15 Đặng Thị Thanh  Loan TBM KHTN     x     

16 Nguyễn Ngọc Hoàng  An Giảng viên       x   

17 Trần Thị  Hoài Giảng viên     x     

18 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh Giảng viên     x     

19 Ngô Thị Hồng  Yến Giảng viên     x     

20 Nguyễn Hoàng Quân Giảng viên     x     

21 Trần Thị Đan Duy TBM KHXH     x     

22 Đàm Thị Thắm Giảng viên       x   

23 Vũ Huyền Phương Giảng viên     x     

24 Hà Thị Huyền  Trang Giảng viên     x     

25 Dương Thị Ngọc  Uyên Giảng viên     x     

26 Nguyễn Lê Hồng  Hoàng Giảng viên     x     

27 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên     x     

28 Nguyễn Thị Dung Giảng viên     x     

29 Hồ Thị Hiền Giảng viên     x     

30 Lê Thị Phương  Dung Giáo vụ khoa       x   

XV Khoa Sư phạm      0 1 11 3   

1 Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng khoa     x     

2 Lê Thành  Trung Phó Trưởng khoa     x     

3 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm TBM NVMN       x   

4 Trần Thị Hồng Giảng viên       x   

5 Lê Thị Phú Hà Giảng viên     x     

6 Phạm Thị Thùy Trang Giảng viên     x     

7 Nhâm Thị  Hồng Giảng viên     x     

8 Bùi Thị Tố  Tâm Giảng viên     x     

9 Nguyễn Thị Như Thúy TBM Sư phạm       x   

10 Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên     x     

11 Phạm Thị Hải Yến Giảng viên     x     

12 Lê Minh Tuấn Giảng viên     x     

13 Đặng Trọng Hộ Giảng viên chính   x       

14 Nguyễn Thị Thư Dương Giảng viên     x     

15 Trần  Hầu Giáo vụ khoa     x     

XVI Khoa Ngoại ngữ      0 0 10 2   

1 Lê Thị Hiền  Thu Trưởng khoa     x     

2 Hoàng Thị Bích  Việt Giảng viên       x   



3 Vũ Lê Vĩnh  Giang Giảng viên     x     

4 Lương Huỳnh Ngọc  Tiên Giảng viên     x     

5 Nguyễn Mạnh  Hoài Giảng viên     x     

6 Hà Thị Kim  Tuyến Giảng viên     x     

7 Nguyễn Đức Linh Phương Giảng viên     x     

8 Nguyễn Thị Liên Thi Giảng viên     x     

9 Lê Thị Thùy Vân Giảng viên     x     

10 Võ Thị Minh Hồng Giảng viên     x     

11 Bùi Thị Thu  Thanh Giảng viên       x   

12 Phan Hữu  Vinh Giáo vụ khoa     x     

XVII Trung tâm Ngoại ngữ, tin học   0 0 2 1   

1 Thái Ngọc  Lợi Giám đốc     x     

2 Phan Thị Hồng Lam Chuyên viên       x   

3 Ngô Thị Kim Liên Chuyên viên     x     

XVIII Trung tâm Đào tạo Thường xuyên và hướng nghiệp  0 0 4 1   

1 Phan Văn Bông Giám đốc     x     

2 Trương Thị Hà Phó giám đốc       x   

3 Đỗ Thanh  Lịch Phó giám đốc     x     

4 Lê Văn Thông Chuyên viên     x     

5 Vũ Thị Tuyết  Hạnh Chuyên viên     x     

XIX Trung tâm  Đánh giá kỹ năng và UDCN 0 0 2 1   

1 Trương Duy  Việt Giám đốc     x     

2 Nguyễn Công  Bính Phó Giám đốc      x     

3 Nguyễn Ngọc Như  Thoa Chuyên viên       x   

XX Thư viện      0 0 4 1   

1 Lê Đắc Công  Minh Giám đốc     x     

2 Nguyễn Lực Thư viện viên     x     

3 Bùi Thị Thanh Thủy Thư viện viên     x     

4 Lê Thị Kim  Phượng Chuyên viên       x   

5 Đỗ Thị  Hà Thư viện viên     x     

XXI Ký túc xá      0 0 9 2   

1 Trần Minh  Tuấn Giám đốc     x     

2 Dương Thanh  Hải Phó Giám đốc                x     

3 Nguyễn Bá  Hoàng Chuyên viên     x     

4 Phan Thị Khánh  Ly Chuyên viên       x   

5 Đặng Hữu Hùng Chuyên viên       x   

6 Phan Hoàng  Trâm Kế toán viên     x     

7 Đạt Danh  Hiệu Chuyên viên     x     

8 Võ Thị Hải  Vân Chuyên viên     x     

9 Đinh Thị  Dung Chuyên viên     x     

10 Lưu Hoàng Thảo  Nguyên Nhân viên Ký túc xá     x     

11 Đặng Hồng  Phong Nhân viên Ký túc xá     x     

XXII Trung tâm Thực nghiệm nông nghiệp 1 0 14 0   

1 Nguyễn Thị Huyền  Trang Phó giám đốc     x     

2 Đặng Hồng  Vân Phó giám đốc     x     



 

 

 

3 Đỗ Thị  Nga Chuyên viên     x     

4 Ngô Thị Kim  Thùy Chuyên viên     x     

5 Đoàn Duy Khanh Chuyên viên     x     

6 Đinh Thị Bích  Thủy Giảng viên     x     

7 Lê Thị Kiều  Oanh Chuyên viên     x     

8 Nguyễn Thế  Cường Giảng viên     x     

9 Lý Thị Mỹ  Nga Kế toán viên     x     

10 Tăng Thị  Nụ Chuyên viên     x     

11 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh Chuyên viên     x     

12 Nguyễn Thị  Hạnh Giảng viên     x     

13 Nguyễn Bá  Dũng Nhân viên Bảo vệ      x     

14 Đinh Hữu  Năm Nhân viên Bảo vệ     x     

15 Tăng Thị  Mơ Nhân viên Tạp vụ x         

XXIII Trung tâm Đào tạo Lái xe    0 0 2 0   

1 Phạm Văn  Hải Giám đốc      x     

2 Ngô Thiên  Hoàng Phó Giám đốc     x     

TỔNG CỘNG 1 3 201 46   

Danh sách gồm 251 người     
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